CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THANH HOÀNG PHÚC trân trọng gửi tới quý khách bảng báo giá các gói dịch vụ thi công, giám sát thi công tại công ty chúng tôi, được ban hành áp dụng từ ngày 01/01/2010 để quý khách hàng tham khảo. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng gọi điện thoại tới số 08.6266.5387  hoặc số 0983.502.868  để biết thêm chi tiết.

 BẢNG GIÁ THI CÔNG, GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
(Áp dụng từ ngày 01/01/2010)
A. GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI
	STT
	 Loại công trình 
	Giá thi công (vnđ/m2)

	1
	Giám sát thi công biệt thự
	6.000.000 vnđ / tháng

	2
	Giám sát thi công nhà lô phố
	4.500.000 vnđ / tháng

	3
	Công trình giao thông ( Vốn ngân sách)
	Lấy 70%- 75% theo tỷ lệ định mức nhà nước

	4
	Công trình giao thông ( Vốn tư nhân)
	Theo thỏa thuận ( ≥ 6.000.000 vnd/tháng)

	5
	Công trình khác (Trung cư, trường học, bệnh viện công trình thủy lợi…
	Lấy 75% - 80% theo tỷ lệ định mức nhà nước


Trong đó cụ thuể là:

 *. Dịch vụ giám sát thi công toàn thời gian:
- Hình thức : Cán bộ của Công ty sẽ có mặt theo thời gian đội thầu của Chủ đầu tư làm việc để kiểm tra quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế nhà ở, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ đầu tư để tiến hành giải quyết sự việc.
- Người trực tiếp giám sát: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, Có chứng chỉ giám sát công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.
- Chi phí: thoả thuận trọn gói dự án hoặc trả hàng tháng (tương đương: 6.500.000 đ/tháng)
 *. Dịch vụ giám sát thi công kết hợp theo dõi vật tư công trình:
- Hình thức: Cán bộ của Công ty sẽ có mặt 24/24h tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ thiết kế nhà ở. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ đầu tư để tiến hành giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi chủ nhà yêu cầu. Lượng vật tư khi chủ nhà bàn giao sẽ được hai bên ký xác nhận, sau này kiểm tra nếu có hao hụt, Công ty sẽ chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại cho chủ nhà.
- Người trực tiếp giám sát: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, có tinh thần đề phòng, cảnh giác. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.
- Chi phí:  thoả thuận trọn gói dự án hoặc trả hàng tháng (tương đương: 8.500.000 đ/tháng) 
 *. Dịch vụ giám sát thi công bán thời gian:
- Hình thức: Cán bộ chuyên môn của Công ty sẽ có mặt khoảng 1-2h mỗi ngày (có mặt thường xuyên lúc nghiệm thu  ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng) để kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo các lỗi xảy ra trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật, tiến độ và theo bản thiết kế nhà ở.
- Người trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát, có chứng chỉ giám sát công trình, và đã từng tham gia nhiều công việc tương tự.
- Chi phí:  thoả thuận trọn gói dự án hoặc trả hàng tháng (tương đương: 4.500.000 đ/tháng)  
B. THI CÔNG CÔNG TRÌNH 
	STT
	 Loại công trình 
	Giá thi công

	1
	Thi công Bê tông nhựa nóng C15, C20
	41.000 đồng/1cm/1M2; 39.000 đồng/1cm/1M2 (Hoàn thiện vật tư, máy, nhân công)

	2
	Nhà phố 1 mặt tiền
	600.000 - 700.000  

	3
	Nhà phố 2 mặt tiền
	700.000 - 780.000 

	4
	Nhà phố 3 mặt tiền
	780.000 - 950.000 


Ép Cọc - Bê Tông 
            Phương thức nhận thi công ép cọc bê-tông (phục vụ cho các công trình nhà ở tư nhân):
*  Đơn giá: 170.000 đ - 190.000 đ /m dài cọc ép 
*  Chi tiết đơn giá:
-  Máy ép thuỷ lực dùng điện 3 pha hoặc dầu, tải trọng ép ± 45 - 50 tấn/ đầu coc. Ép neo tĩnh.
-  Cọc bê-tông cốt thép mác 200-250#, tiết diện 200x200, 1 tổ hợp dài 2000/2500, sắt TISCO gồm 4 Ø 12/14 và đai Ø 6 a 250, bản mã nối cọc 4mm và que hàn loại phổ thông.
-  Đơn giá trên áp dụng cho các công trình có khối lượng ép cọc từ 250 m trở lên và ô tô 2,5 tấn đỗ cửa.
-  Đơn giá trên đã bao gồm chi phí máy, cọc bê-tông, chi phí dựng máy, công ép.

Chú ý:
•  Đơn giá trên có thể thay đổi theo thị trường.
•  Đơn giá trên không bao gồm chi phí đào móng, cừ, đập đầu cọc, khoan dẫn, tiền điện thi công.
•  Đối với các công trình có khối lượng nhỏ hơn 250 m, chi phí sẽ được bóc tách làm 2 phần: chi phí dựng máy và công ép + chi phí tính theo mét dài cọc ép xuống (< 250 m).
•  Công ty xây dựng công trình Đà Nẵng không thi công các công trình giao khoán nhân công ép cọc.
THPCC xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và tín nhiệm của quý khách hàng !
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